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Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh 

Đồng Nai lần thứ III năm 2016 (gọi tắt là Ngày hội Văn hóa - Thể thao) nhằm 

tạo không khí thi đua sôi nổi trong đồng bào các dân tộc thiểu số chào mừng kỷ 

niệm các Ngày lễ lớn của đất nước: 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/4/1890 – 19/4/2016);  70 năm Ngày thành lập cơ quan 

quản lý Nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2016); Ngày Văn hoá 

các dân tộc Việt Nam (19/4). 

- Tiếp tục cuộc vận động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020. 

- Nhằm tôn vinh, giới thiệu, giao lưu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

Nội dung và hình thức trong hoạt động của Ngày hội Văn hóa - Thể thao 

phải phù hợp với bản sắc văn hoá truyền thống, có nét độc đáo, hấp dẫn, phong 

phú, đa dạng, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em và cùng chung sức 

xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc. Do vậy, việc chọn thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số 

tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao phải tiêu biểu, am hiểu về phong tục, tập 

quán của đồng bào dân tộc mình, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ NHỮNG QUI ĐỊNH 

CỤ THỂ 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 19 đến ngày 23/4/2015 
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- Địa điểm: Các hoạt động Ngày hội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và 

tổ chức sự kiện và Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh Đồng Nai. 

- Các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra vào ban ngày: từ 7h30 đến 

18h00. 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và cuộc thi người đẹp dân tộc diễn ra 

vào buổi chiều và buổi tối. 

- Các hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian diễn ra trong 01 ngày. 

2. Quy định cụ thể như sau: 

- Các đơn vị đăng ký danh sách các nội dung, số người tham gia Ngày 

hội Văn hoá - Thể thao và nộp hồ sơ về cho Ban Tổ chức để kiểm tra thời hạn 

cuối vào ngày 10/4/2015. Hồ sơ gửi về Trung tâm TDTT tỉnh Đồng Nai. Số 5, 

đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoai: 

0613.827.128. Số Fax 0613.816.005 

- Thời gian họp trưởng đoàn và bốc thăm chuyên môn vào lúc: 8h00 

sáng ngày  15/4 /2015, địa điểm tại Trung tâm TDTT tỉnh Đồng Nai. 

III. ĐỐI TƯỢNG. 

1. Đối tượng được tham gia: 

- Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ ngày 31 tháng 12 

năm 2015 trở về trước tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và Trường Cao đẳng nghề số 8 (Bộ 

Quốc phòng). Mỗi đơn vị cử 01 (một) đoàn tham dự. 

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở địa phương nào thì tham 

gia đoàn của địa phương đó (nội dung này không áp dụng đối với Trường Phổ 

thông dân tộc nội trú tỉnh và Trường Cao đẳng nghề số 8). 

- Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên là người dân tộc 

thiểu số hiện đang làm việc, công tác ở các địa phương thì được quyền tham gia 

đoàn của địa phương nơi đang làm việc, công tác nhưng phải có giấy xác nhận 

của cơ quan, đơn vị đang công tác. 

2. Đối tượng không được tham gia: 

1. Là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường chuyên về thể 

dục thể thao, văn hoá nghệ thuật thuộc cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia có thể tham 

gia thi thể thao, văn nghệ hay người đẹp nhưng phải là những người chưa đạt 

những danh hiệu hoặc giải thưởng cao nhất về thể thao, văn nghệ hay cuộc thi 

sắc đẹp do cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia tổ chức. 

3. Những cá nhân đạt giải nhất ở thể loại đơn ca tại cuộc thi trong Ngày 

hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2014 

thì không được đăng ký thể loại đơn ca mà chỉ được phép đăng ký các thể loại 

khác như: Song ca, tốp ca, múa,.. 

2. Hồ sơ tham dự: 
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- Danh sách đoàn đăng ký tham gia Ngày hội Văn hoá - Thể thao theo 

mẫu của Ban Tổ chức (được viết tắc là BTC), nội dung tham dự gồm bốn phần: 

+ Phần thi văn hoá, văn nghệ: 

+ Phần thi người đẹp dân tộc. 

+ Phần thi thể thao. 

+ Phần giao lưu văn hoá ẩm thực và các trò chơi dân gian. 

- Vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao phải có giấy chứng 

nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (áp dụng đối với vận 

động viên tham gia thi đấu các môn: Bóng đá, đẩy gậy, kéo co, chạy việt dã); 

các môn còn lại gồm (Bóng chuyền, cà kheo, bắn nỏ) không cần giấy khám sức 

khỏe của cơ quan y tế nhưng phải có giấy cam kết của lãnh đạo đơn vị (có ký 

tên và đóng dấu). 

- Đối tượng tham gia Ngày hội phải nộp cho BTC các loại giấy tờ sau: 

+ Giấy chứng minh nhân dân bản chính và bản photo (BTC sẽ trả lại bản chính).  

+ Sổ hộ khẩu thường trú bản chính và bản photo (BTC sẽ trả lại bản chính). 

Nếu là học sinh của hai trường nói trên phải có thẻ học sinh và có dấu giáp lai ảnh thẻ. 

+ 02 tấm ảnh (4x6) được chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất để làm thẻ.  

- Các giấy tờ trên, khi tham gia thi đấu các vận động viên phải đem theo 

bản chính để đối chiếu. 

- BTC không chấp nhận bất cứ giấy tờ nào khác. 

IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC THI 

1. Phần thi: 

a) Văn nghệ: 

- Đơn ca (hoặc ngâm thơ, kể chuyện dân gian). 

- Song - tam ca (hoặc hò đối đáp). 

- Tốp ca. 

- Múa (đơn, đôi, tập thể). 

- Ca múa. 

- Biểu diễn cồng chiêng và các loại nhạc cụ truyền thống dân tộc. 

b) Phần thi người đẹp dân tộc: 

- Thi trang phục và thi ứng xử 

c) Thể thao (gồm 7 môn): 

- Môn Bóng đá nam (11 người). 

- Môn Bóng chuyền (nam, nữ). 

- Môn Bắn nỏ (nam, nữ). 
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- Môn Đẩy gậy (nam, nữ). 

- Môn Chạy việt dã (nam, nữ). 

- Môn Kéo co (nam, nữ). 

- Môn Đi cà kheo (nam, nữ). 

2. Phần giao lưu văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian: 

- Giao lưu văn hóa ẩm thực giữa các dân tộc. 

- Trò chơi dân gian: Đập niêu, nhảy sạp, nhảy bao bố nam, nữ. 

V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI  

1. Khen thưởng: 

1.1. Ban Tổ chức tặng: 

- Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Ngày hội Văn hoá - Thể thao. 

- Tặng giải thưởng cho các nội dung tập thể và cá nhân đạt thành tích 

thuộc các  giải nhất, giải nhì và giải ba (theo Điều lệ từng môn quy định) 

- Ban Tổ chức tặng cờ, giải nhất, giải nhì, giải ba toàn đoàn của phần thi thể 

thao; tặng cờ và giải giải nhất, giải nhì, giải ba toàn đoàn của phần thi văn nghệ. 

- Ban Tổ chức tặng cờ, giải toàn đoàn Văn hoá - Thể thao gồm: Hạng 

nhất, hạng nhì, hạng ba cho các đơn vị đạt thành tích. 

1.2 Cách tính điểm cụ thể các môn thi đấu như sau: 

* Cách tính điểm từng môn thi đấu thể thao: 

- Môn Bóng đá được tính: hạng nhất: 36 điểm, hạng nhì: 24 điểm, hạng ba: 18 

điểm. 

- Môn Bóng chuyền: hạng nhất: 36 điểm, hạng nhì: 24 điểm, hạng ba: 18 điểm. 

- Môn Kéo co được tính: đội nhất: 30 điểm, đội nhì: 18 điểm, đội ba: 12 điểm. 

- Môn Việt dã được tính:  

+ Đội nam, đội nữ: hạng nhất: 18 điểm, hạng nhì: 12 điểm, hạng ba: 08 điểm. 

+ Cá nhân (nam, nữ): hạng nhất: 10 điểm, hạng nhì: 09 điểm, hạng ba: 

08 điểm, hạng tư: 07 điểm, hạng năm: 06 điểm, hạng sáu: 05 điểm, hạng bảy: 

04 điểm, hạng tám: 03 điểm, hạng chín: 02 điểm, hạng mười: 01 điểm. 

- Môn Bắn nỏ được tính:  

+ Đội hạng nhất: 18 điểm, đội hạng nhì: 12 điểm, đội hạng ba: 08 điểm. 

+ Cá nhân: hạng nhất: 06 điểm, hạng nhì: 04 điểm, hạng ba: 03 điểm. 

- Môn Chạy cà kheo được tính: hạng nhất: 06 điểm, hạng nhì: 04 điểm, 

hạng ba: 03 điểm. 

- Môn Đẩy gậy được tính: hạng nhất: 06 điểm, hạng nhì: 04 điểm, hạng 

ba: 03 điểm. 
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* Cách tính điểm toàn đoàn thi đấu thể thao: 

- Cách tính điểm toàn đoàn phần cho thi thể thao khi đơn vị đó đăng ký 

và tham gia thi đấu đủ từ 05 môn trở lên. 

- Ban Tổ chức sẽ lấy tổng số điểm thi đấu các môn thể thao của đơn vị 

cộng với số điểm tương ứng số lượng vận động viên của đơn vị đó tham gia 

(01 vận động viên được tính bằng 01 điểm và BTC chỉ tính điểm đối với các 

vận động viên có tên trong danh sách đăng ký tham gia đã gửi cho Ban Tổ 

chức và tham gia thi đấu thực tế tại Ngày hội Văn hoá - Thể thao) để xét giải 

toàn đoàn cho phần thi thể thao. 

- Trường hợp 2 hoặc nhiều đơn vị có số điểm bằng nhau: Ban Tổ chức 

sẽ xét lần lược theo thứ tự đơn vị nào đạt được hạng nhất nhiều hơn sẽ xếp 

trên, trường hợp hạng nhất bằng nhau sẽ xét hạng nhì, trường hợp hạng nhì 

bằng nhau sẽ xét hạng ba, trường hợp hạng ba bằng nhau Ban Tổ chức sẽ tiến 

hành bốc thăm. 

          1.3. Cách tính điểm phần thi văn nghệ cụ thể như sau: 

 - Xét các giải theo từng thể loại thi văn nghệ: BTC căn cứ vào kết quả đánh 

giá của Ban giám khảo để trao giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. 

 - Xét các giải toàn đoàn cho phần thi văn nghệ như sau: Ban Tổ chức căn 

cứ vào kết quả đánh giá cuối cùng của Ban giám khảo đối với các đơn vị tham 

gia và cộng thêm 10 điểm cho đơn vị có đăng ký và tham gia đủ từ 05 thể loại 

biểu diễn trở lên nhưng phải phù hợp với thời lượng mà Ban Tổ chức quy định.  

          1.4. Cách tính điểm phần thi người đẹp dân tộc cụ thể như sau: 

 - Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng các cá nhân đạt giải nhất, giải nhì, giải 

ba và giải khuyến khích; trao 01 giải thưởng cho thí sinh có câu trả lời hay nhất 

trong phần thi ứng xử. 

 - Cách tính điểm để xét giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích 

như sau: 

 + Căn cứ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo; thang điểm để đánh giá 

các thí sinh tham gia: Điểm tuyệt đối là 10.  

 + Vòng chung kết sẽ chấm điểm trực tiếp bằng cách giơ bảng điểm.   

          1.5. Cách tính điểm giải toàn đoàn Văn hoá – Thể thao cụ thể như sau: 

 - Tiêu chí để xét giải toàn đoàn Văn hoá - Thể thao như sau: 

 BTC chỉ xét giải toàn đoàn Văn hoá - Thể thao đối với các đơn vị đạt một 

trong các giải: Giải nhất, giải nhì, giải ba toàn đoàn của phần thi thể thao và một 

trong các giải: Giải nhất, giải nhì, giải ba toàn đoàn của phần thi văn nghệ. 

 - Cách tính điểm để xét giải toàn đoàn Văn hoá - Thể thao như sau: 

+ BTC quy đổi từ kết quả của từng phần thi toàn đoàn văn nghệ và toàn 

đoàn thể thao theo thang điểm như sau: Giải nhất: 100 điểm, giải nhì: 90 điểm, 

giải ba: 80 điểm. 



 6 

+ Cộng số điểm hai phần thi giải toàn đoàn văn nghệ và giải toàn đoàn 

thể thao tương ứng theo kết quả của các đơn vị đạt được.  

+ Thứ tự xếp hạng các giải: Giải nhất, giải nhì và giải ba toàn đoàn Văn 

hoá - Thể thao được tính theo số điểm từ cao đến thấp. 

          2. Kỷ luật: 

- Tập thể, cá nhân tham gia Hội thi nếu vi phạm Luật, Điều lệ, các quy 

định của Ban Tổ chức, tùy vào mức độ sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật từ 

phê bình, cảnh cáo đến truất quyền làm nhiệm vụ, truất quyền thi đấu, xóa bỏ 

thành tích và thông báo về địa phương. 

- Trường hợp có vấn đề gì chưa thỏa đáng, Trưởng đoàn, Huấn luyện 

viên có quyền khiếu nại đến Ban Tổ chức bằng văn bản chậm nhất là 15 phút 

sau khi Ban Tổ chức công bố kết quả và phải nộp lệ phí là 500.000 đồng/01 lần 

khiếu nại. 

3. Khiếu nại: Việc khiếu nại phải tuân theo trình tự sau 

 - Chỉ có trưởng đoàn, HLV trưởng mới có quyền gửi đơn khiếu nại lên Ban 

trọng tài trong vòng 10 phút sau khi thông báo kết quả nội dung thi đó và chịu trách 

nhiệm về nội dung khiếu nại. Mọi khiếu nại phải nộp lệ phí 500.000đ/trường hợp. 

 - Mọi đơn vị, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết định của Ban tổ 

chức giải về những vấn đề đã giải quyết khiếu nại.  

 - Quyết định của Ban trọng tài là quyết định cuối cùng. 

 - Thông tin cần trao đổi xin liên hệ:  

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Nai, phường Tân Biên, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0918.395.177 (gặp ông Nguyễn Hoài Anh). 

+ Phòng nghiệp vụ Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai, số 05, 

đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, điện thoại: 061. 3827128 - 0918235467 (gặp ông Trịnh Hữu Minh.) 

+ Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai, số 02, đường 30/4, phường 

Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 061.8820844 -

0906.826.216 (gặp bà Lê Thị Thanh Xuân). 

Phần II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ: 

A. PHẦN VĂN NGHỆ 

1. Thời lượng: 

Thời lượng chương trình: tối đa 35 phút (kể cả phần giới thiệu).  

2. Nội Dung: 

- Mỗi đơn vị xây dựng chương trình văn nghệ ít nhất có 03 trong 06 thể 

loại (Đơn ca, song-tam ca, tốp ca, múa, ca múa, biểu diễn cồng chiêng và các 
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loại nhạc cụ dân tộc). BTC khuyến khích các tiết mục có múa phụ họa phù hợp 

nội dung, hiệu quả chất lượng nghệ thuật.   

- Nội dung các tiết mục : ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; 

ca ngợi Bác Hồ kính yêu; ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam qua 

công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; ca ngợi truyền thống, tình cảm của đồng 

bào dân tộc thiểu số gắn liền với những ước mơ cao đẹp trong cuộc sống.   

- Sử dụng nhạc đệm: Các đơn vị chủ động bố trí nhạc đệm cho chương 

trình của đơn vị mình. Được sử dụng nhạc nền ( beat) nhưng  đảm bảo không có 

lời hát, kể cả phần hát bè. 

3. Nhân Sự: Đối với thể loại ca múa số người tham gia biểu diễn trên sân 

khấu không quá 25 người. 

4. Nhạc Nền: 

- Sử dụng nhạc đệm: Các đơn vị chủ động bố trí nhạc đệm cho chương 

trình của đơn vị mình. Được sử dụng nhạc nền (beat) nhưng  đảm bảo không có 

lời hát, kể cả phần hát bè. 

- Các đơn vị được quyền mời nhạc sĩ, đạo diễn, biên đạo chuyên nghiệp 

hướng dẫn tập luyện chương trình cho đơn vị mình tham dự giao lưu. 

- Thời gian chạy sân khấu: Đối với các đơn vị có nhu cầu, liên hệ đăng ký 

với BTC. 

5. Trang Phục: 

Trang phục dân tộc dùng cho các thí sinh tham gia biểu diễn phù hợp với 

nội dung các tiết mục của chương trình thể hiện và văn hoá truyền thống của dân 

tộc mình. 

6. Tiêu chí chấm điểm : Tổng điểm: 20 điểm/ tiết mục. Trong đó: 

- Chủ đề, nội dung : 1 điểm. 

- Chất giọng  : 8 điểm. 

- Kỹ thuật diễn cảm (Kỹ thuật phối hợp, xử lý tác phẩm…) : 7 điểm. 

- Phong cách biểu diễn ( Dàn dựng múa phụ họa hấp dẫn, ấn tượng; Phục 

trang phù hợp với nội dung biểu diễn; Phong cách thể hiện…) :  4điểm 

7. Giải Thưởng: 

 Cơ cấu giải thưởng: Mỗi thể loại của chương trình văn nghệ Ban Tổ 

chức trao: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba và 02 giải khuyến khích. 

  Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho từng thể loại và xét giải toàn đoàn 

cho phần thi văn nghệ đối với những đơn vị đăng ký từ 5 thể loại biểu diễn trở 

lên như thông báo. 

* Lưu ý: Các nội dung chương trình tham gia biểu diễn phải phù hợp với 

văn hóa truyền thống dân tộc. Ban Tổ chức khuyến khích các tiết mục tự biên 

phát triển làn điệu dân ca các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và 
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khuyến khích sử dụng nhạc cụ dân tộc truyền thống (Các bài hát, bài thơ tự biên 

phải gửi về Ban Tổ chức trước 10 ngày diễn ra Ngày hội văn hóa - thể thao để 

thẩm định). Các bài hát sử dụng tiếng dân tộc phải được hát lại bằng tiếng Kinh 

(tiếng Việt) 

B. PHẦN THI NGƯỜI ĐẸP DÂN TỘC 

1. Thời lượng: 

- Mổi chương trình trình diễn của 1 đơn vị tối đa 10 phút (kể cả phần giới 

thiệu). 

2. Nội dung: Thi trang phục và thi ứng xử 

a. Vòng sơ kết: Thi 2 loại trang phục 

- Trang phục dân tộc : Thí sinh là thành phần dân tộc nào thì biểu diễn 

trang phục của dân tộc đó, được phép sử dụng các loại chất liệu vải mới nhưng 

thiết kế và  hoa văn phải phù hợp với bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc 

mình. 

- Trang phục áo dài. 

b) Vòng chung kết xếp hạng: Thi trang phục tự chọn và thi ứng xử. 

- Thi trang phục tự chọn: Thí sinh biểu diễn trang phục theo ý thích của 

mình (chọn 1 trong các loại sau: áo dài truyền thống, trang phục công sở, trang 

phục dạ hội hoặc trang phục dân tộc nào mà thí sinh yêu thích…) tiêu chí phải 

đẹp phù hợp với văn hóa dân tộc. 

- Thi ứng xử: Thí sinh sẽ bốc thăm câu hỏi và BTC sẽ cho thí sinh chuẩn 

bị 3 phút để trả lời. Ban Tổ chức chuẩn bị các câu hỏi để thí sinh tư duy trả lời 

là chính, câu hỏi không có đáp án sẵn. 

3. Nhân sự:  

- Mỗi đơn vị cử 03 thí sinh để tham gia.  

-  Độ tuổi: Từ 18 - 28 tuổi;  giới tính: Nữ. 

4. Tiêu chí chấm điểm: 

a) Phần thi trang phục : 

-  Điểm trang phục: Chiếm 65% tổng số điểm, đảm bảo các tiêu chí sau: 

+ Có chủ đề rõ ràng, phần trang phục truyền tải được chủ đề đã chọn; 

+ Độc đáo, ấn tượng và có ý nghĩa; 

+ Có sự sáng tạo, phá cách. 

-  Điểm trình diễn: Chiếm 35% tổng số điểm, đảm bảo các tiêu chí sau: 

+ Phong cách biểu diễn tự tin, biểu cảm; 

+ Có sự phối hợp biểu diễn giữa các thành viên dự thi; 

b) Phần thi ứng xử : Điểm tối đa 10 điểm 
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5. Giải Thưởng:  

- 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải tư. 

- 01 giải  cho thí sinh có câu trả lời hay nhất trong phần thi ứng xử. 

C. PHẦN THỂ THAO 

I . MÔN CHẠY VIỆT DÃ 

1. Tính chất cuộc thi:  

- Tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam, đội nữ. 

2. Nội dung thi đấu: Nữ 03 km; nam 05 km. 

3. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đội 06 vận động viên (03 nam, 03 nữ), nội dung thi cá nhân và 

đồng đội. 

4. Cách tính điểm: 

- Lấy thứ tự về đích tính điểm xếp hạng cho vận động viên. Vận động 

viên nào có số điểm ít hơn được xếp trên. 

- Điểm đồng đội (nam và nữ): được tính bằng tổng thành tích của 3 VĐV 

(theo đăng ký ban đầu của đơn vị). Đội nào có điểm ít hơn được xếp trên, trường 

hợp 2 hay nhiều đội bằng điểm nhau thi đội nào có VĐV về thứ 3 có thành tích 

tốt hơn sẽ được xếp trên. 

5. Khen thưởng: 

- Nội dung cá nhân: BTC trao giải thưởng cho vận động viên nam, vận 

động viên nữ đạt thứ hạng nhất, nhì và ba. 

- Nội dung đội: BTC chỉ trao thưởng cho đội đạt thành tích nhất, nhì và ba. 

II . MÔN KÉO CO (nam, nữ) 

1. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đoàn được đăng ký thi đấu 01 đội nam, 01 đội nữ. Mỗi đội gồm 02 

HLV, 01săn sóc viên và 10 vận động viên (08 chính thức, 02 dự bị). 

- 01 đội nam tổng số cân của đội 560 kg 

- 01 đội nữ tổng số cân của đội 480 kg 

- Xác định số cân: Vận động viên được xác định số cân trước giờ thi đấu. 

Số cân của từng vận động viên của mỗi đội được cộng lại để xác định tổng số cân 

của đội (8 vận động viên chính thức sao không vượt quá số kg của đội đã đăng 

ký); nếu đội nào vượt quá số cân quy định không có vận động viên thay thế sẽ 

phải thi đấu ít người hơn  (tối thiểu là 7 vận động viên). 

2. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu môn kéo co do Ủy ban TDTT ban 

hành năm 2010. 

3. Trang phục thi đấu: 
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- Mặc trang phục thể thao hoặc trang phục dân tộc. 

4. Hình thức thi đấu và cách tính điểm: 

- Căn cứ theo số đội tham gia, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu. 

4.1. Thi đấu vòng tròn, cách tính điểm như sau: 

- Đội thắng 02 hiệp đấu liền (tỷ số 2 - 0) sẽ được 03 điểm và đội thua được 0 điểm. 

- Đội thắng 02 hiệp đấu và thua 01 hiệp đấu (tỷ số 2 - 1) sẽ được 02 điểm 

và đội thua được 01 điểm. 

- Nếu 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau thì lần lượt xét: 

+ Kết quả trận đấu trực tiếp. 

+ Đội có số trận thắng, hiệp thắng nhiều hơn. 

+ Bốc thăm. 

4.2. Thi đấu loại trực tiếp phân định kết quả bằng trận đấu thắng, thua 

(thắng thi đấu tiếp, thua bị loại). 

5. Quy định trong thi đấu: 

5.1 Những phạm quy chung: 

- Lỗi ngồi: ngồi trên mặt sân hay ngã mà không đứng dậy ngay lập tức để 

kéo lê trên sân. 

- Lỗi điểm chạm được xác định khi có bất kỳ bộ phận nào của cơ thể 

ngoài hai bàn chân chạm sân thi đấu. 

- Khóa dây: cầm dây bất kỳ kiểu nào để hạn chế bớt sự di chuyển của dây. 

- Ghì dây: cầm dây ở vị trí mà dây không đi qua giữa cơ thể và phần trên 

của cánh tay. 

- Tư thế: Ngồi lên chân hay chân không đưa về phía trước. 

- Leo dây: bỏ dây kéo chuyển hai tay liên tục. 

- Chèo dây: lặp lại việc ngồi trên mặt đất trong khi hai chân đạp để di 

chuyển về phía sau. 

- Huấn luyện viên nói với đội bạn trong khi thi đấu. 

- Không tích cực: Các đội không tích cực trong khi thi đấu của một hiệp 

dẫn đến thời gian bị dừng quá lâu. Hiệp kéo sẽ được tổ chức thi đấu lại tại điểm 

dừng lại. 

6. Khen thưởng: 

- BTC sẽ trao giải thưởng cho các đội đạt thứ hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. 

III. MÔN BÓNG ĐÁ NAM (11 NGƯỜI) 

1. Đăng ký thi đấu: 
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- Mỗi đội được đăng ký 01 Trưởng đoàn, 01 Phó đoàn, 02 HLV, 01 săn 

sóc viên và 20 VĐV. 

2. Luật thi đấu và thể thức thi đấu: 

a) Luật thi đấu: Tất cả các trận đấu đều áp dụng luật bóng đá do Ủy ban Thể 

dục thể thao ban hành năm 2010 và các văn bản bổ sung sữa đổi luật mới nhất. 

b) Trường hợp loại khỏi giải: Vi phạm một trong các trường hợp sau đây 

- Gian lận hồ sơ thi đấu; 

- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài; tự ý dừng trận đấu; 

làm cho trận đấu không thể tiếp tục được thì coi là bỏ cuộc và bị loại khỏi giải; 

c) Trường hợp đội bóng, cá nhân có biểu hiện tiêu cực nhường điểm, dàn 

xếp tỷ số, có hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng tới kết quả chuyên môn sẽ bị loại 

khỏi giải và chịu những hình thức kỷ luật khác của Ban Tổ chức. 

d) Thể thức thi đấu: 

- Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu Ban Tổ chức sẽ quyết định 

thể thức thi đấu. 

- Mỗi trận đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Nghỉ giữa 02 hiệp 15 phút. 

- Giày thi đấu: Giầy  thi đấu bóng đá (có bảo vệ ống chân) 

- Bóng thi đấu: Bóng số 5, mang nhãn hiệu Động lực, do Ban Tổ chức 

cung cấp. 

- Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu và 

phải đăng ký màu áo với Ban Tổ chức. Cầu thủ phải đăng ký số áo cố định trong 

suốt giải. 

3. Cách tính điểm xếp hạng: 

a) Thi đấu vòng tròn, cách tính điểm xếp hạng như sau: Thắng 3 điểm, 

hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Đội nào có điểm nhiều hơn được xếp trên. 

- Hiệu số của tổng số bàn thắng - tổng số bàn thua; 

- Tổng số bàn thắng; 

- Đội nào có chỉ số cao hơn thì xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm. 

b) Thi đấu loại trực tiếp: Sau kết thúc thời gian thi đấu theo quy định mà 

tỷ số hòa, sẽ cho đá luân lưu để xác định đội thắng cuộc (chung kết đá hiệp phụ). 

4. Khen thưởng: 

- Ban Tổ chức tặng phần thưởng, huy chương cho đội đạt thành tích hạng 

nhất, hạng nhì và đồng hạng ba; không có giải đồng hạng ba khi thi đấu vòng 

tròn một lượt. 

- Giải vua phá lưới. 

5. Kỷ luật: 

a. Đối với đội bóng: 

- Các đội bóng phải có mặt tại sân thi đấu trước giờ bóng lăn 30 phút. 
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- Tự ý dừng trận đấu để phản đối quyết định của trọng tài không tiếp tục 

thi đấu. Giám sát, tổ trọng tài lập biên bản gửi về BTC. Đội bóng đó coi như bỏ 

cuộc và bị xử thua với tỉ số 0 - 3. 

- Trước, trong và sau thi đấu nếu đội bóng có 02 cầu thủ trở lên hành hung 

trọng tài. Giám sát, trọng tài cho dừng trận đấu, cùng BTC sân đăng cai lập biên 

bản gửi về BTC giải để xử lý. Đội bóng đó bị xử thua với tỉ số 0 - 3. Nếu tỷ số cao 

hơn thì vẫn giữ nguyên tỷ số. Cầu thủ hành hung Ban Tổ chức, trọng tài sẽ bị cấm 

thi đấu 02 (hai) năm. 

- Trong quá trình tham gia giải, đội bóng có cầu thủ bị phát hiện gian lận sẽ 

bị loại khỏi giải, kết quả các đội thi đấu với đội bóng này hủy bỏ. Lãnh đạo đội 

bóng, HLV và đội bóng đó chịu hình thức kỷ luật của BTC giải. 

- Trưởng đoàn, HLV trưởng phải chịu trách nhiệm trước BTC giải về 

những hành vi sai phạm luật và các quy định của BTC đối với các thành viên 

trong đoàn. 

b. Đối với vận động viên: 

- VĐV bị 02 thẻ vàng sẽ truất quyền thi đấu trận kế tiếp. Mức xử lý này 

cũng áp dụng với thẻ vàng thứ 4, thứ 6, thứ 8.... 

- VĐV bị thẻ đỏ trực tiếp trong một trận đấu sẽ truất quyền thi đấu 02 trận kế tiếp. 

- Trong 01 (một) trận đấu, 01 VĐV bị 01 thẻ vàng, sau đó bị 01 thẻ đỏ 

trực tiếp sẽ tính VĐV đó bị 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ. 

- Những hành vi phản ứng lại quyết định của trọng tài như: Ném bóng có 

chủ đích vào người trọng tài, quỳ lạy, nhổ nước bọt vào người trọng tài, có 

những lời nói thô tục, cởi áo trên sân, định hành hung trọng tài sẽ bị thẻ đỏ và 

truất quyền thi đấu 03 (ba) trận kế tiếp. 

6. Khiếu nại: 

- Mọi quyết định trên sân của trọng tài các đội bóng chấp hành nghiêm chỉnh 

chỉ có Đội trưởng trên sân được trình bày với trọng tài, không tự ý dừng trận đấu để 

khiếu nại. 

- Khiếu nại về sai sót của trọng tài là cơ sở để BTC xét kỷ luật trọng tài. 

BTC, giám sát không thay đổi tỷ số trận đấu. 

- Chỉ có HLV trưởng mới có quyền khiếu nại bằng văn bản (theo mẫu) và 

nộp lệ phí 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng). 

- Đội bị khiếu nại phải mang hồ sơ gốc về BTC giải trước 48h00 của trận 

đấu kế tiếp để BTC giải quyết. 

- BTC không giải quyết những khiếu nại sau: 

+ Việt vị hay không việt vị. 

+ Phạt đền hay không phạt đền. 

+ Bóng trong sân hay ngoài sân. 

+ Chạm tay hay không chạm tay. 
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IV. MÔN BÓNG CHUYỀN (nam, nữ) 

1. Đăng ký thi đấu: 

- Mỗi đội được đăng ký 01 Trưởng đoàn, 01 Phó đoàn, 01 HLV trưởng, 

01 HLV phó, 01 săn sóc viên và 12 VĐV. 

2. Luật thi đấu: 

- Áp dụng luật thi đấu bóng chuyền do Uỷ ban TDTT ban hành năm 2004. 

- Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, thắng 02 (hiệp thứ 03 thi đấu 15 điểm).  

- Trận chung kết thi đấu 05 hiệp thắng 03 (hiệp thứ 05 thi đấu 15 điểm). 

3. Thể thức thi đấu: 

- Tùy theo số lượng các đội đăng ký mà BTC có phương án thi đấu phù hợp. 

4. Bóng thi đấu: Bóng Thăng Long. 

5. Cách tính điểm: 

- Trận thắng (2-0) 4 điểm, thắng (2-1) 3 điểm. 

- Trận thua (2-1) 2 điểm, thua (2-0) 1 điểm 

- Bỏ cuộc. 0 điểm. 

- Trường hợp hai hay nhiều đội bằng điểm lần lượt xét: 

+ Tỷ số hiệp thắng/hiệp thua. 

+ Tỷ số quả thắng/quả thua. 

- Kết quả trận gặp nhau trực tiếp. 

6. Khen Thưởng: 

- Ban tổ chức tặng huy chương và giải thưởng cho các đội đạt hạng nhất, 

hạng nhì và đồng hạng ba. 

7. Kỷ luật: 

- Các VĐV phải có mặt tại sân thi đấu trước thời gian thi đấu 30 phút, sau 

thời gian thi đấu 15 phút mà VĐV không có mặt coi như bỏ cuộc. 

- Trong quá trình tham gia giải, đội bóng, cầu thủ bị phát hiện gian lận tùy 

theo mức độ vi phạm từ cảnh cáo đến loại khỏi giải, kết quả các đội đã thi đấu với 

đội bóng này hủy bỏ, lãnh đạo đội bóng, HLV, VĐV phải chịu kỷ luật của BTC. 

V. MÔN ĐẨY GẬY (nam, nữ)  

1. Đăng ký thi đấu: 

- Lập danh sách VĐV theo từng nội dung thi đấu. 

- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 VĐV cho 01 hạng cân thi đấu. 

2. Nội dung thi đấu:  

2.1. Nội dung của Nam ở 10 hạng cân: 

- Hạng 48 kg đến 51 kg; 
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- Trên 51 kg đến 54 kg; 

- Trên 54 kg đến 57 kg; 

- Trên 57 kg đến 60 kg; 

- Trên 60 kg đến 63 kg; 

- Trên 63 kg đến 66 kg; 

- Trên 66 kg đến 69 kg; 

- Trên 69 kg đến 72 kg; 

- Trên 72 kg đến 75 kg; 

- Trên 75 kg đến 80 kg. 

2.2. Nội dung của Nữ ở 08 hạng cân: 

- Hạng 45 kg đến 48 kg; 

- Trên 48 kg đến 51 kg; 

- Trên 51 kg đến 54 kg; 

- Trên 54 kg đến 57 kg; 

- Trên 57 kg đến 60 kg; 

- Trên 60 kg đến 63 kg; 

- Trên 63 kg đến 66 kg; 

- Trên 66 kg đến 69 kg. 

3. Luật, thể thức thi đấu và cách tính điểm: 

a. Luật thi đấu: Áp dụng Luật đẩy gậy do Tổng cục Thể dục thể thao ban 

hành năm 2009. 

b. Thể thức thi đấu: 

- Thi đấu loại trực tiếp. 

- Mỗi trận đấu VĐV đấu 03 hiệp, thắng 02. 

- Mỗi hiệp 03 phút, nghỉ giữa hiệp 02 phút. 

c. Cách tính điểm: 

- Kết quả trận thắng thua. 

- Nếu không phân định bằng thắng thua, VĐV nào có trọng lượng nhẹ hơn thắng. 

4. Sân thi đấu và các đường giới hạn của sân đấu: 

- Điểm tròn tại tâm của sân đấu có đường kính 15cm. 

- Đường vòng tròn ngoài (giới hạn sân thi đấu) có đường kính là 05m. 

- Hình vuông bao quanh sân đấu (khu vực an toàn) cách sân đấu tối thiểu là 03m. 

5. Dụng cụ thi đấu: 
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- Gậy thi đấu bằng gỗ. 

- Chiều dài gậy: 200cm, được sơn hai màu khác nhau và mỗi màu sơn dài 100cm. 

- Đường kính của gậy từ 3 - 5cm. 

6. Quy định trong thi đấu: 

a. Cách cầm gậy: 

- VĐV chỉ được dùng bàn tay và các ngón tay để cầm gậy (có thể sử dụng 

găng tay), được phép tỳ vào phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống đến đầu gối 

nhưng không được rời khỏi tay. 

- Khi chuẩn bị thi đấu, 02 VĐV phải cầm 2 đầu gậy ngang bằng nhau so 

với mặt phẳng nằm ngang. 

b. Phân định thắng thua: 

- Đẩy đối phương ngã hoặc có 03 điểm của đối phương chạm đất. 

- Đẩy 01 chân hoặc cả 02 chân của đối phương ra khỏi vạch giới hạn. 

- Làm đối phương rời gậy khỏi tay. 

- Đối phương để đầu gậy cao hơn vai. 

- Đối phương bỏ cuộc. 

- Đối phương bị truất quyền thi đấu. 

c. Xử phạt: 

- Nhắc nhở (nhắc nhở 03 lần chuyển thành cảnh cáo). 

- Cảnh cáo (cảnh cáo 03 lần chuyển thành truất quyền thi đấu). 

7. Trang phục thi đấu: 

- VĐV mặc trang phục thể thao, đi giầy (hoặc không đi giầy). 

- VĐV không được đi giầy có núm dưới đế. 

8. Khen thưởng: 

- BTC trao giải thưởng cho từng nội dung thi đấu. 

- Nếu có 03 VĐV hoặc 03 đội thi đấu BTC trao giải thưởng cho 02 VĐV 

đạt nhất, nhì trong thi đấu. 

- Nếu có 04 VĐV hoặc 04 đội thi đấu BTC trao giải thưởng cho 04 VĐV 

đạt nhất, nhì và 02 hạng ba theo thể thức thi đấu. 

9. Kỷ luật: 

a. Đối với VĐV: 

Trong suốt quá trình thi đấu, nếu vi phạm về đạo đức, thái độ thi đấu, thi 

đấu không trung thực…BTC sẽ truất quyền thi đấu, tước bỏ các danh hiệu đạt 

được và cấm thi đấu trong các giải tiếp theo tùy theo mức độ vi phạm. 

b. Đối với HLV: 
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Là người chịu trách nhiệm chính trong việc đăng ký, chỉ đạo VĐV thi đấu, 

không gương mẫu cố tình gây mâu thuẫn, gây áp lực trọng tài, mất đoàn kết nội bộ 

trong giải…sẽ bị BTC kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu. 

VI. MÔN BẮN NỎ (nam nữ) 

1. Đăng ký thi đấu: 

- Danh sách VĐV theo từng nội dung thi đấu. 

- Một đơn vị đăng ký 06 VĐV (03 VĐV nam, 03 VĐV nữ). 

2. Nội dung thi đấu: 

- Thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ. 

- Đồng đội nam, đồng đội nữ (chỉ tính đơn vị có đủ 06 VĐV, 03 VĐV 

nam, 03 VĐV nữ). 

3. Quy định trong thi đấu: 

- Cự ly bắn: 20m. 

- Loại bia: Bia 4B. 

- Bia cao: 1,5 (tính từ mặt đất đến tâm bia). 

- Thi bắn ở tư thế đứng. 

- Thi bắn ở tư thế quỳ. 

- Số mũi tên bắn: Mỗi VĐV được bắn 02 + 05 mũi tên ở mỗi tư thế bắn 

(02 mũi tên bắn thử và 05 mũi tên bắn tính điểm). 

- Thời gian bắn ở từng tư thế: 

+ 02 phát bắn thử trong 03 phút. 

+ 05 phát bắn thật trong 06 phút. 

+ Tổng thời gian bắn ở 01 tư thế là 09 phút (không kể thời gian thay bia 

cho mỗi VĐV). 

- Tổ chức bắn theo từng tư thế, từng đợt: VĐV nam riêng, VĐV nữ riêng. 

- Vận động viên tự lên dây nỏ. 

- Nỏ và tên do VĐV tự trang bị, không quy định kích thước, trọng lượng, 

nỏ phải đúng hình dạng truyền thống của dân tộc, không được làm biến dạng (có 

báng, tay cầm và hệ thống bệ ngắm). 

- Trường hợp đã bắn những mũi tên bị kẹt trên nỏ được phép bắn lại 

(không tính 01 lần bắn). 

- Trong quá trình bắn, nếu đứt dây nỏ khi chưa bắn thì được phép thay nỏ 

và bắn lại, nếu đứt dây khi đã bắn thì xác định 01 lần bắn. 

- Trong trường hợp có VĐV bắn nhầm bia thì VĐV có bia bắn nhầm sẽ 

được tính 05 điểm chạm cao nhất (ở mỗi nội dung) các điểm chạm khác không 

tính còn VĐV bắn nhầm bia chỉ được tính điểm thực tế trên bia mình. 
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- Khi gọi VĐV vào thi đấu nếu sau 05 phút không có mặt coi như bỏ cuộc.        

4. Cánh tính điểm: 

- Cộng điểm của hai tư thế (10 mũi tên bắn thật), VĐV nào điểm cao xếp trên. 

- Nếu 02 hay nhiều VĐV và đồng đội bằng điểm nhau thì xét: VĐV, đồng 

đội nào có số lần trúng vòng điểm cao (vòng 10, 9, 8…). 

- Điểm đồng đội là tổng điểm 06 VĐV (03 VĐV nam, 03 VĐV nữ) đạt 

được ở 02 tư thế bắn. 

- Nếu VĐV bắn sang bia VĐV khác thì tính điểm 5 mũi tên có điểm cao nhất. 

5. Trang phục, nỏ, tên thi đấu: 

- VĐV tham gia thi đấu phải mặc trang phục dân tộc hoặc trang phục thể thao, 

nỏ, tên theo qui định của BTC. 

6. Khen thưởng: 

- BTC trao giải thưởng cho từng nội dung thi đấu. 

- Nếu có 03 VĐV hoặc 03 đội thi đấu BTC trao giải thưởng cho 02 VĐV 

đạt nhất, nhì trong thi đấu. 

- Nếu có 04 VĐV hoặc 04 đội thi đấu BTC trao giải thưởng cho 03 VĐV 

đạt hạng nhất, hạng nhì và hạng ba theo nội dung thi đấu. 

- Nếu có 05 VĐV hoặc 05 đội thi đấu BTC trao giải thưởng cho 04 VĐV 

đạt hạng nhất, hạng nhì và hạng ba theo nội dung thi đấu. 

7. Kỷ luật: 

a. Đối với VĐV: 

Trong suốt quá trình thi đấu, nếu vi phạm về đạo đức, thái độ thi đấu, thi 

đấu không trung thực…BTC sẽ truất quyền thi đấu, tước bỏ các danh hiệu đạt 

được và cấm thi đấu trong các giải tiếp theo tùy theo mức độ vi phạm. 

b. Đối với HLV: 

Là người chịu trách nhiệm chính trong việc đăng ký, chỉ đạo VĐV thi đấu, 

không gương mẫu cố tình gây mâu thuẫn, gây áp lực trọng tài, mất đoàn kết nội 

bộ trong giải…sẽ bị BTC kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu. 

VII. MÔN ĐI CÀ KHEO (nam, nữ) 

1. Tính chất cuộc thi: Tranh giải cá nhân (nam, nữ). 

2. Nội dung thi đấu:  

- Cá nhân nam: Cự ly thi đấu 100m, 200m. 

- Cá nhân nữ: Cự ly thi đấu 100m, 200m. 

3. Đăng ký thi đấu: 

Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 12 vận động viên (06 nam, 06 nữ). 
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4. Trang phục thi đấu: 

Các vận động viên tham gia thi đấu phải mặc trang phục dân tộc hoặc 

trang phục thể thao. 

5. Dụng cụ thi đấu: 

Vận động viên tự túc dụng cụ thi đấu song phải theo quy định cụ thể sau: 

- Chiều cao của Cà kheo tối đa là 02m, bậc để chân cao 50cm. 

- Đế chân Cà kheo không được thiết kế vật liệu có hỗ trợ lực, có tính đàn hồi 

(lò xo). 

- Trong quá trình thi đấu nếu Cà kheo của vận động viên bị gãy, hỏng 

hoặc bị ngã (chân chạm đất khi chưa về tới đích) sẽ không được tiếp tục thi đấu. 

6. Thể thức thi đấu: 

Thi đấu loại trực tiếp ở các vòng thi đấu. 

- BTC sẽ tổ chức bốc thăm cho các đơn vị theo thứ tự đợt chạy và đường 

chạy; chọn vận động viên đạt thành tích cao nhất của các đợt chạy vào thi đấu 

vòng bán kết hoặc chung kết. 

- Vòng chung kết sẽ chọn ra vận động viên đạt thành tích nhất, nhì, ba để trao thưởng. 

7. Khen thưởng: 

 - BTC trao giải thưởng cho vận động viên (nam, nữ) đạt thứ hạng nhất, 

nhì, ba của mỗi nội dung thi đấu. 

8. Kỷ luật: 

a. Đối với VĐV: 

Trong suốt quá trình thi đấu, nếu vi phạm về đạo đức, thái độ thi đấu, thi 

đấu không trung thực…BTC sẽ truất quyền thi đấu, tước bỏ các danh hiệu đạt 

được và cấm thi đấu trong các giải tiếp theo tùy theo mức độ vi phạm. 

b. Đối với HLV: 

Là người chịu trách nhiệm chính trong việc đăng ký, chỉ đạo VĐV thi đấu, 

không gương mẫu cố tình gây mâu thuẫn, gây áp lực trọng tài, mất đoàn kết nội bộ 

trong giải…sẽ bị BTC kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền chỉ đạo thi đấu. 

 D. PHẦN GIAO LƯU VĂN HOÁ ẨM THỰC CÁC DÂN TỘC 

 1. Nội dung: 

- Chủ đề: “Hương vị ẩm thực dân tộc” 

- Các đội được sơ chế trước món ăn như: Làm sạch thức ăn (thịt, cá, 

rau…), cắt tỉa rau củ dùng để trang trí, ướp những nguyên liệu như (thịt, gà, vịt, 

heo…), tuyệt đối không nấu nướng, chế biến thức ăn trước khi có hiệu lệnh thi 

từ Ban giám khảo. 

 - Thời gian nấu, nướng, chế biến và trang trí món ăn là 2 giờ (120 phút) 

kể từ khi Ban Tổ chức phát hiệu lệnh thi. 
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- Mỗi đội tham gia gồm 03 thành viên. Một bếp chính và 2 bếp phụ. 

- Trong phần dự thi: mỗi đội phải thi nấu và chuẩn bị đủ định lượng món 

ăn cho khẩu phần ăn 10 người. Sau đó bày trí thành 01 bàn tiệc dành cho 10 

người (thực đơn gồm: 01 món khai vị, 02 món chính (trong đó có 01 món đặc 

trưng của đồng bào dân tộc mình đại diện dự thi) và 01 món tráng miệng) 

- Định mức món ăn: Mỗi bàn tiệc trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng) bao 

gồm chi phí nấu và trang trí. 

- Các đơn vị tham gia giao lưu ẩm thực chuẩn bị bài thuyết trình của mình 

(ví dụ như: món ăn được chế biến từ nguyên liệu gì, quy trình chế biến, ý nghĩa 

món ăn…) cho Ban tổ chức, Tổ đánh giá làm cơ sở chấm điểm cho các đội. 

2. Thể lệ tham gia 

- Các đội tham gia tự túc chi phí mua nguyên vật liệu chế biến món ăn và 

dụng cụ nấu nướng (bếp gas mini, xoong nồi…), trang trí bàn tiệc (chén, đũa, 

muỗng…) và tự bảo quản dụng cụ. 

- Chuẩn bị sẵn thực đơn và giá cả món ăn cho BTC và Tổ chấm thi. 

- Đề nghị các đội đăng ký tham gia gửi danh sách các món ăn dự thi về 

cho BTC hạn chót nhận danh sách vào ngày 15/4/2016. Danh sách các món ăn 

gửi về địa chỉ sau: Chị Lê Thị Thanh Xuân - Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng 

Nai (Số 2, đường 30/4, Phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ĐT: 

0613.8820.844. Hoặc email: phongtthctl@gmail.com 

3. Tiêu chí đánh giá 

- Món ăn ngon, đặc sắc mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc, có tính sáng tạo. 

- Trang trí đẹp. 

- Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Giá cả món ăn phù hợp với qui định của BTC. 

- Đánh giá và tặng quà cho các đơn vị tham gia giao lưu văn hoá ẩm thực, 

đồng thời chọn ra 03 đơn vị xuất sắc để biểu dương. 

Lưu ý: Mỗi đơn vị tham gia giao lưu văn hóa ẩm thực cử một thành viên 

của đơn vị mình cho Ban Tổ chức chọn lựa một số cá nhân tiêu biểu phối hợp 

với Ban Tổ chức  để thành lập Ban Giám khảo. 

E. PHẦN GIAO LƯU CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN 

- Các đơn vị đăng ký số lượng người tham gia trò chơi từng môn theo quy 

định của Ban Tổ chức như nhảy bao bố, đập niêu. 

- Các trò chơi khác như  nhảy sạp các đơn vị tích cực tham gia tạo không khí 

vui chơi sôi nổi, tăng ý nghĩa của ngày hội. 

- BTC biểu dương và tặng quà đối với một số tập thể, cá nhân tham gia 

xuất sắc. 
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Phần III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi các môn có từ 3 đội, 3 vận động 

viên thuộc 3 đơn vị (UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên 

Hòa và các trường) trở lên tham dự. 

2. Vận động viên phải có mặt trước giờ thi đấu 30 phút để BTC kiểm tra đối 

chiếu với thẻ đăng ký thi đấu, nếu quá thời gian quy định trên coi như bỏ cuộc. 

3. Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký, chỉ có BTC mới có quyền sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ khi cần thiết./. 

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân tộc; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành 

phố Biên Hòa; 

- Phòng Dân tộc, Phòng Văn hoá - Thông tin các 

huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; 

- Trung tâm Văn hoá tỉnh, Trung tâm TDTT tỉnh;  

- Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh; 

- Trường Cao đẳng Nghề số 8; Trường Phổ thông 

dân tộc nội trú tỉnh; 

- Lưu: BDT, SVHTTDL. 

 

 


